
STT Họ tên người đăng ký
Số 

CMND/CCCD
Địa chỉ thường trú Ghi chú

Đoàn Thanh Phúc 030087011349

Vợ Vũ Thị Trang 030192001827

Con Đoàn Hoàng Đức

2 Nguyễn Thu Hồng 030301004243

Lô 22.63, KĐT phía Tây, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Việt Hòa, thành 

phố Hải Phòng)

Nguyễn Thị Mỹ 030155010026

Thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, huyện 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng)

Chồng Nguyễn Văn Trinh 0220056000553

Khu 3, phường Đức Chính, thành phố 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (nay là 

phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)

Trương Đức Dược 030088000472

Vợ Duy Thị Hoài Thương 031197011768

5 Đàm Khắc Tiến 030090006785

Thôn Trịnh Thanh Vân, xã Yết Kiêu, 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là 

xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng)

6 Nguyễn Duy Phong 030205000271

Số 186 Quang Trung, phường Quang 

Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Hải Dương, thành 

phố Hải Phòng)

Lã Minh Thúy 022196006131

Tổ 5, Khu Vĩnh Lập, phường Mạo Khê, 

thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

(nay là phường Mạo Khê, tỉnh Quảng 

Ninh)

Chồng Lưu Hải Hà 022094009898

Tổ 7, Khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo 

Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh (nay là phường Mạo Khê, tỉnh 

Quảng Ninh)

8 Lê Trung Hải 030207009099

Tổ 2, khu 1, Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Gia Lộc, 

thành phố Hải Phòng)

9 Nguyễn Văn Hùng 030082005060

Thôn Phúc Tân, xã Gia Phúc, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Gia 

Phúc, thành phố Hải Phòng)

Lê Quang Toản 030094003043

Số 101 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh 

Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng)

Phụ lục: Danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở xã 

hội tại khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương phân khu 2

 (nay là phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng) 

Kèm theo Công văn số            /SXD-QLN ngày       /9/2025 của Sở Xây dựng

7

10

3

4

Thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng)

1

Số 28 Dã Tượng, phường Lê Thanh 

Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng)



Vợ Cao Thị Ngân 030192018241

Khu 6, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương (nay là xã Gia Lộc, 

thành phố Hải Phòng)

11 Nguyễn Thị Ly 030198004700

Xóm Tây, thôn Song Động, xã Tân An, 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay là 

xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng)

12 Trần Thủy Tiên 030303010744

Thôn Trung Hà, xã Nam Tân, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng)

Trần Công Minh 030097011503

Vợ Trần Thị Thủy 038194004960

Đặng Hoàng Long 030092011681

Vợ Dương Thị Điệp 017194005030

15 Lê Thế Huy 030205008886

Thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng)

16 Nguyễn Thu Phương 030203003195

Thôn Phạm Khê, xã Cao Thắng, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Thanh Miện, thành phố Hải Phòng)

17 Lê Thị Như Ngọc 030190009308

Thôn Văn Minh, xã Tân Quang, huyện 

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Hồng Châu, thành phố Hải Phòng )

Vũ Thị Thắm 030300002588

Võ Đại Toàn 030096011657

19 Bùi Đức Tuấn 030094001274

Số 135 Lê Thanh Nghị, khu 7 thị trấn 

Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(nay là phường Thạch Khôi, thành phố 

Hải Phòng)

Hồ Quý Vũ 030099012586

Thôn Nghiên Phiến, xã Gia Xuyên, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(nay là phường Thạch Khôi, thành phố 

Hải Phòng)

Phạm Thị Kim Oanh 030304012456

Thôn Khăn, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương (nay là xã Yết Kiêu, 

thành phố Hải Phòng)

Đỗ Thị Hường 036185012431

Chồng Trần Khoa Ngọc 030084000993

22 Vũ Văn Hưng 030097011157

Thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng)

14

Thôn Đồng Tái, xã Thống Kênh, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Gia 

Phúc, thành phố Hải Phòng)

18

20

Khuê Liễu, phường Tân Hưng, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Tân Hưng, thành phố Hải 

Phòng)

21

Số 245 Nguyễn Chế Nghĩa, khu 2, thị 

trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương  (nay là xã Gia Lộc, thành phố 

Hải Phòng)

10

13

Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng)



23 Vũ Đình Duy 062099001667

Thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng)

24 Nguyễn Đình An 030096003656

Khu dân cư Hàm Ếch Thông Cống, 

phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng)

Phạm Thị Ngọc Diệp 001191030934

Số 11/187 phố Cuối, khu 6, thị trấn Gia 

Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(nay là  xã Gia Lộc, thành phố Hải 

Phòng)

Chồng Bùi Việt Hùng 030088005980

Đội 8, thôn Du La, xã Cẩm Việt, huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hà 

Bắc, thành phố Hải Phòng)

Đặng Văn Dũng 030097005728

Vợ Nguyễn Thị Minh Hằng 030198010773

27 Ngô Mạnh Linh 030095011266

Số 8/53 Tam Giang, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Hải Dương, thành 

phố Hải Phòng)

28 Hồ Thị Huyền 030186008596

Khu 1 thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương (nay là xã Gia Lộc, 

thành phố Hải Phòng)

Nguyễn Thúy Hằng 030188009261

Chồng Lê Văn Thanh 038087027396

30 Lê Quang Nam 030201007876

Xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương (nay là xã Nam Thanh 

Miện, thành phố Hải Phòng)

Vũ Tùng Lâm 030097003480

Chồng Ngô Thị Mỹ Linh 030197009083

32 Vũ Trúc Quỳnh 030191022360

Số 6/1A Hàn Thượng, phượng Cẩm 

Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Thành Đông, 

thành phố Hải Phòng)

33 Phạm Hồng Sơn 030203001841

Xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang, tỉnh 

Hải Dương (nay là xã Vĩnh Lại, thành 

phố Hải Phòng)

34 Nguyễn Quang Quỳnh 030090011522

Thôn Từ Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh 

Miện, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hải 

Hưng, thành phố Hải Phòng)

25

26

Đội 5, thôn Bình Đê, xã Gia Phúc, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Gia 

Lộc, thành phố Hải Phòng)

31

Thôn Trung, xã Thống Nhất, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Yết 

Kiêu, thành phố Hải Phòng)

29

Thôn Minh Châu 2, xã Minh Sơn, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh  Hóa (nay là xã 

Minh Sơn, tỉnh Thanh  Hóa)



35 Nguyễn Quý Thắng 030203010181

Xóm 7, thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt, 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay là 

xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng)

36 Phạm Thành Công 030202005212

Thôn Tam Tập, xã Tân Phong, huyện 

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Tân An, thành phố Hải Phòng)

37 Nguyễn Đình Đông 030200011957

Thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Đường An, thành phố Hải Phòng)

38 Bùi Việt Hoàng 030099003074

Số 6/103 Tôn Đức Thắng, khu dân cư 

Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành 

phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Chu Văn An, thành phố Hải 

Phòng)

39 Lê Thị Hoa 030182000861

Thôn Bá Đại, xã Yết Kiêu, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Yết 

Kiêu, thành phố Hải Phòng)

40 Phạm Thị Khánh Ly 030303009613

Đội 1 Phương La, xã Cẩm Chế, huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hà 

Bắc, thành phố Hải Phòng)

Vũ Thị Thanh 030168001876

Chồng Trần Văn Nhàn 030065016629

42 Phạm Văn Thắng 030093001637

Thôn Khăn, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương (nay là xã Yết Kiêu, 

thành phố Hải Phòng)

43 Đặng Nhật Hoàng 030097005201

Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương (nay là xã Gia Lộc, thành 

phố Hải Phòng)

Dương Vũ Tùng Lâm 033091014703

Vợ Lưu Thị Hương 030190011980

Hoàng Thị Việt Phương 030188011511

Số 61 Hoà Bình, phường Quang Trung, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(nay là phường Hải Dương, thành phố 

Hải Phòng)

Chồng Đinh Hoài Chuẩn 030088001555

Số 4/41 Trương Mỹ, phường Lê Thanh 

Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng)

46 Bùi Thị Ngọc Dậu 030181013610

Số 53/273 Điện Biên Phủ, phường Bình 

Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Thành Đông, 

thành phố Hải Phòng) 

Đoàn Thị Ngọc Linh 030192016119

41

Thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ, huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng)

44

Số 15/5/42 Thanh Bình, phường Thanh 

Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng)

45

47

Xóm 1, thôn Hữu Chung, xã Tân Phong, 

huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay 

là xã Tân An, thành phố Hải Phòng)



Chồng Đinh Văn Huy 038087017335

48 Nguyễn Trọng Sơn 030204012295

Thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng)

Nguyễn Thế Đạt 030089002996

Vợ Bùi Thị Hà 030189011682

Nguyễn Văn Kiên 030075012731

Vợ Trần Thị Hoa 030179002539

Bùi Văn Hiện 030087000312

Vợ Bùi Thị Hiền 030193001532

52 Nguyễn Văn Nam 030092008660

Thôn An Liệt, xã Thanh Hải, huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hà 

Tây, thành phố Hải Phòng)

Lưu Thị Thắm 022192009429

Chồng Đào Xuân Quỳnh 030089017316

54 Nguyễn Mạnh Trường 030099012841

Thôn Quỳnh Huê, xã Thống Nhất, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Yết 

Kiêu, thành phố Hải Phòng)

Chử Đức Hùng 030097001039

Vợ Hoàng Tuyết Mai 030196000593

56 Phạm Văn Minh 030201007636

Số 160 Thống Nhất, phường Lê Thanh 

Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là  phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng)

Nguyễn Văn Sĩ Điều 030096002122

Tổ 9, thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang, 

huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (nay 

là xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng)

Vợ Đoàn Thị Thùy 001199013216

Thôn Ân Phú, xã Xuân Đình, huyện 

Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (nay là Tổ 

4, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội)

58 Phạm Đình Kiệt 030202011616

Tổ 6, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc 

Giang, tỉnh Hà Giang (nay là xã Bắc 

Quang, tỉnh Tuyên Quang)

Vũ Xuân Tấn 030078003995

Vợ Trần Thị Quỳnh Hương 030185005294

50

Thôn Vĩnh mộ, xã Lê Hồng , huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng)

53

57

59

Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Tân Hưng, thành phố Hải 

Phòng)

Xóm 13, thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay là 

xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng)

55

Số 192 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân 

Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương (nay là  phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng)

47

Xóm 1, thôn Hữu Chung, xã Tân Phong, 

huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay 

là xã Tân An, thành phố Hải Phòng)

49

Số 7/8 Đoàn Nhữ Hải, khu 5, thị trấn Gia 

Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(nay là xã Gia Lộc, thành phố Hải 

Phòng)

51

Thôn Trại Hào, xã Hưng Long, huyện 

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Hồng Châu, thành phố Hải Phòng)



Đồng Quang Thế 030086009729

Vợ Bùi Thị Hạnh 030193004063

Vũ Xuân Tuyện 030091006780

Vợ Trần Thị Hiền 030194016229

Nguyễn Hải Hà 036093007780

Vợ Phạm Thị Lệ 03030008992

Đào Văn Tuyền 030092006740

Thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng)

Vợ Nguyễn Thị Quỳnh 030302004613

Thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng)

Lê Đình Khuê 030085010492

Vợ Nguyễn Thị Hường 030187022122

65 Ninh Thị Hương Liên 030304003902

Thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Mao Điền, thành phố Hải Phòng)

66 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 030300002139

KDC Nguyễn Xá, phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(nay là phường Thạch Khôi, thành phố 

Hải Phòng)

Vũ Văn Trọng 030095001821

Vợ Đinh Thị Quỳnh Trang 030199014330

Phạm Quang Hiển 030093003160

Khu Lễ Quán, phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(nay là phường Thạch Khôi, thành phố 

Hải Phòng)

Vợ Lê Thị Huyền Trang 034196000129

Tổ dân phố Nam Sơn, thị trấn Tiền Hải, 

huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (nay là 

xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên)

67

Thôn Cao Lý, xã Cao Thắng, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Thanh Miện, thành phố Hải Phòng)

62

Xóm Đông Tân, xã Nam Hoa, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay là xã 

Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình)

60

Thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng)

61

Thôn Thượng Bì 1, xã Yết Kiêu, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Yết 

Kiêu, thành phố Hải Phòng)

68

63

64

Thôn Trinh Nữ, xã Hồng Khê, huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã 

Bình Giang, thành phố Hải Phòng)
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